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STT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp/chức vụ hiện nay Ghi chú

I Tổ bầu cử thôn Phai Rọ

1 Hứa Thị Điều 1982 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

3 Vy Văn Duân 1978 Chi hội trưởng hội CCB Tổ phó

2 Vy Thị Diễn 1974 Chi hội trưởng hội Nông dân Tổ phó

4 Nông Thị Khiêm 1981 Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên

5 Trần Thái Lạng 1983 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

II Tổ bầu cử thôn Khòn Cải

1 Hoàng Văn Hải 1963 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

2 Nông Thị Kỳ 1979 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ phó

3 Dương Thị Hạnh 1982 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ viên

4 Hà Thị Hảo 1993 Bí thư Đoàn thanh niên Tổ viên

5 Nông Đình Mão 1987 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

III Tổ bầu cử thôn Ba Xã

1 Nông Thúy Mạnh 1969 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

2 Nông Văn Hiếu 1980 Chi hội trưởng hội CCB Tổ phó

3 Nguyễn Thị Thúy Việt 1984 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ viên

5 Triệu Thị Lên 1969 Chi hội trưởng hội Nông dân Tổ viên
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4 Phạm Thị Tám 1974 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

IV Tổ bầu cử thôn Phai Làng

1 Hoàng Thị Thơ  1988 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Thăng 1990 Phó thôn, thôn đội trưởng Tổ phó

3 Triệu Văn Dũng 1994 Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên

4 Triệu Văn Hướng 1970 Phó chi hội trưởng hội CCB Tổ viên

5 Triệu Thị Khen 1994 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

V Tổ bầu cử thôn Tồng Han

1 Hoàng Văn Thiện 1989 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

2 Hứa Văn Trường 1985 Phó trưởng ban CTMT Tổ phó

3  Hoàng Thị Mạch 1995 Bí thư Đoàn thanh niên Tổ viên

4 Hoàng Thị Thủy 1975 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ viên

5 Lành Văn Phố 1970 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

VI Tổ bầu cử thôn Sài Hồ

1 Lành Văn Hùng 1984 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Chí 1998 Phó trưởng ban CTMT Tổ phó

3 Hoàng Thị Ba 1993 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ viên

4 Lành Thị Thắm 1988 Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên

5 Lành Văn Lý 1979 Đại diện hộ gia đình Tổ viên

VII Tổ bầu cử thôn Tầm Danh

1 Hoàng Thanh Long 1998 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
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2 Hoàng Văn Linh 1985 Chi hội trưởng hội Nông dân Tổ phó

3 Nông Thị Hương 1985 Chi hội trưởng hội Phụ Nữ Tổ viên

4 Lương Văn Tiền 1986 Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên

5 Nguyễn Văn Nhân 1957 Đại diện hộ gia đình Tổ viên
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